
Phụ lục 01

Danh sách các đơn vị chưa gửi báo cáo trên phần mềm Tổng kiểm kê tài sản công

STT Tên đơn vị
1 UBND xã Hải Quang
2 UBND xã Hải Minh
3 UBND xã Hải Xuân
4 UBND xã Hải Phong
5 Trung tâm y tế huyện
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Phụ lục 02

Danh sách các đơn vị kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng không thuộc phạm vi kiểm kê

STT Tên đơn vị
1 UBND thị trấn Yên Định (Lò đốt rác thải)
2 UBND thị trấn Cồn (Lò đốt rác thải)
3 UBND xã Hải Nam (Bãi xử lý rác thải)
4 UBND xã Hải Hưng (Nghĩa trang liệt sỹ, HTX, Cổng chào)
5 UBND xã Hải Lộc (Nghĩa trang liệt sỹ, Bãi chôn lấp xử lý rác thải)
6 UBND xã Hải Đông (HTX, khu xử lý rác thải)
7 UBND xã Hải Tây (Nghĩa trang liệt sỹ, Lò đốt rác thải, Cổng nông thôn mới)
8 UBND xã Hải Anh (Khu Lưu niệm Vũ Văn Hiếu, Nhà thờ, Nhà di sản,…)
9 UBND xã Hải Trung (Nghĩa trang liệt sỹ, khu xử lý rác thải, Nhà bia tứ tổ, Bảo tàng)

10 UBND xã Hải Sơn (Nghĩa trang liệt sỹ, lò đốt rác)
11 UBND xã Hải Long (Nghĩa trang liệt sỹ, Lò đốt rác)
12 UBND xã Hải Đường (Nghĩa trang liệt sỹ, Lò đốt rác, Cổng nông thôn mới)
13 UBND xã Hải Hoà (Nghĩa trang liệt sỹ)
14 UBND xã Hải Phú (Lò đốt rác)
15 UBND xã Hải Ninh (Lò đốt rác)
16 UBND xã Hải An (Nghĩa trang liệt sỹ, Cồng nông thôn mới)
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Phụ lục 03

Danh sách các đơn vị kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng văn hóa, thể thao cấp xã, cấp thôn vào tài
sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (Ghi nhận vào Mẫu số 18)

STT Tên đơn vị
1 UBND thị trấn Yên Định 
2 UBND thị trấn Cồn
3 UBND thị trấn Thịnh Long
4 UBND xã Hải Nam
5 UBND xã Hải Lộc
6 UBND xã Hải Đông
7 UBND xã Hải Anh
8 UBND xã Hải Trung
9 UBND xã Hải Sơn

10 UBND xã Hải Long
11 UBND xã Hải Đường
12 UBND xã Hải Hòa
13 UBND xã Hải Châu
14 UBND xã Hải Ninh
15 UBND xã Hải An
16 UBND xã Hải Giang
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Phụ lục 04

Danh sách các đơn vị kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng chợ vào tài sản cố định tại cơ quan, tổ
chức, đơn vị (Ghi nhận vào Mẫu số 10)

STT Tên đơn vị
1 UBND thị trấn Yên Định 
2 UBND xã Hải Anh
3 UBND xã Hải Trung
4 UBND xã Hải Đường
5 UBND xã Hải Giang
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Phụ lục 05

Danh sách các đơn vị không xác định chỉ tiêu hiện vật của đất, nhà

STT Tên đơn vị
1 UBND thị trấn Yên Định 
2 UBND thị trấn Thịnh Long
3 UBND xã Hải Tân
4 UBND xã Hải Sơn
5 UBND xã Hải Đường
6 UBND xã Hải Hoà
7 UBND xã Hải Châu
8 UBND xã Hải Phú
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Phụ lục 06

Danh sách các đơn vị không xác định nguyên giá tài sản đất

STT Tên đơn vị
1 UBND thị trấn Yên Định 
2 UBND thị trấn Thịnh Long
3 UBND xã Hải Anh
4 UBND xã Hải Tân
5 UBND xã Hải Sơn
6 UBND xã Hải Đường
7 UBND xã Hải Châu
8 UBND xã Hải Phú
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Phụ lục 07

Danh sách các đơn vị có máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến có nguyên giá vượt định mức; có
thể xác định vào nhóm tài sản cố định đặc thù

STT Tên đơn vị
1 UBND thị trấn Yên Định (Máy điều hòa phòng hành chính một cửa)
2 UBND thị trấn Thịnh Long (Điều hòa nhiệt độ)
3 UBND xã Hải Nam (Máy điều hòa)
4 UBND xã Hải Lộc (Máy vi tính)
5 UBND xã Hải Đông (Thiết bị phòng hop trực tuyến)
6 UBND Hải Ninh (Máy vi tính)
7 UBND xã Hải An (Hệ thống camera an ninh)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-03-18T09:32:49+0700


		2025-03-18T09:32:44+0700




